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KẾT QUẢ THI MÔN DINH DƯỠNG&ATVSTP 2 
 

 
I. LỚP YHDP K40 NĂM HỌC 2019-2020 
I.1. Tình hình chung: 
Tình hình Số lượng (n) Tỷ lệ (%) 

Thi đạt 106 99% 

Thi lần 2 1 1% 

Học lại khóa sau 0 0 

Tổng cộng 106 100 

 
I.2. Kết quả thi môn DD&ATVSTP 2: 

Xếp loại Số lượng (n) Tỷ lệ (%) 

Yếu (<3.99) 0 0 

Trung bình (4.00 – 6.99) 60 56,6 

Khá (7.00 – 7.99)  39 36,8 

Giỏi (8.00 – 8.99) 7 6,6 

Xuất sắc (>9.00) 0 0 

Tổng cộng 106 100 

 
II. LỚP YHDP K39 NĂM HỌC 2018-2019 
2.1. Tình hình chung: 
Tình hình Số lượng (n) Tỷ lệ (%) 

Thi đạt 102 99,1 

Thi lần 2 0 0 

Học lại khóa sau 1 0,9 

Tổng cộng 103 100 

 
2.2. Kết quả thi môn DD&ATVSTP: 



Xếp loại Số lượng (n) Tỷ lệ (%) 

Yếu (<3.99) 0 0 

Trung bình (4.00 – 6.99) 0 0 

Khá (7.00 – 7.99)  40 38,8 

Giỏi (8.00 – 8.99) 51 49,5 

Xuất sắc (>9.00) 9 8,7 

Tổng cộng 103 100 

 
III. LỚP YHDP K38 NĂM HỌC 2017-2018 
3.1. Tình hình chung: 
Tình hình Số lượng (n) Tỷ lệ (%) 

Thi đạt 72 100 

Thi lần 2 0 0 

Học lại khóa sau 0 0 

Tổng cộng 72 100 

 
3.2. Kết quả thi môn DD&ATVSTP: 

Xếp loại Số lượng (n) Tỷ lệ (%) 

Yếu (<3.99) 0 0 

Trung bình (4.00 – 6.99) 5 6,9 

Khá (7.00 – 7.99)  16 22,2 

Giỏi (8.00 – 8.99) 43 59,7 

Xuất sắc (>9.00) 8 11,1 

Tổng cộng 1.055 100 

 
IV. LỚP YHDP K37 NĂM HỌC 2016-2017 
4.1. Tình hình chung: 
Tình hình Số lượng (n) Tỷ lệ (%) 

Thi đạt 87 100 

Thi lần 2 0 0 

Học lại khóa sau 0 0 

Tổng cộng 87 100 



 
4.2. Kết quả thi môn DD&ATVSTP: 

Xếp loại Số lượng (n) Tỷ lệ (%) 

Yếu (<3.99) 0 0 

Trung bình (4.00 – 6.99) 17 19,5 

Khá (7.00 – 7.99)  50 57,5 

Giỏi (8.00 – 8.99) 20 23 

Xuất sắc (>9.00) 0 0 

Tổng cộng 1063 100 

	  
	  
V. LỚP YHDP K36 NĂM HỌC 2015- 2016 
4.1. Tình hình chung: 
Tình hình Số lượng (n) Tỷ lệ (%) 

Thi đạt 52 100 

Thi lần 2 0 0 

Học lại khóa sau 0 0 

Tổng cộng 52 100 

 
4.2. Kết quả thi môn DD&ATVSTP: 

Xếp loại Số lượng (n) Tỷ lệ (%) 

Yếu (<3.99) 0 0 

Trung bình (4.00 – 6.99) 6 11,5 

Khá (7.00 – 7.99)  28 53,9 

Giỏi (8.00 – 8.99) 17 32,7 

Xuất sắc (>9.00) 1 1,9 

Tổng cộng 52 100 

	  
VI. ĐỐI SÁNH GIỮA CÁC LỚP TỪ YHDP36- YHDP40: 
	  
5.1. Tình hình chung: 
 

Nhìn chung tỉ lệ sinh viên thi đạt môn DD&ATTP2 qua các năm là 100%, 
không có sinh viên thi lại, chỉ có năm 2019-2020 có 1 sinh viên phải học lại khóa sao 
do bị cấm thi vì vắng học thực hành 1 buổi.  



Lý do môn DD&ATTP2 dạy cho đối tượng sinh viên YHDP năm cuối, tất cả 
các sinh viên đều đã  kiên định theo con đường YHDP nên học hành rất nghiêm túc, 
chuyên tâm và đam mê với các môn chuyên ngành, có trách nhiệm và thi đạt kết quả 
cao. 
 
5.2. Kết quả thi môn DD&ATVSTP:	  
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Giáo vụ BM 

Ths. Nguyễn Thị Hiền 

	  

0,0	  

10,0	  

20,0	  

30,0	  

40,0	  

50,0	  

60,0	  

70,0	  

80,0	  

90,0	  

YHDP36	   YHDP37	   YHDP38	   YHDP39	   YHDP40	  

xuat	  sac	  

gioi	  

kha	  

trung	  binh	  

yeu	  


